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Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (01/2010)

MÔN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu hỏi 1 (2,5 điểm): Cho những hình vẽ kiểu dáng công nghiệp dưới đây, biết rằng
H.1 là hình vẽ phối cảnh và H.2 là hình chuẩn thể hiện hình chiếu từ phía trước của kiểu
dáng công nghiệp.

Anh/Chị cần tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Chai” sao cho không gặp
phải thiếu sót nào về hình thức theo quy định hiện hành. Bằng lời văn, hãy chỉ ra những
thiếu sót của bộ bản vẽ và nếu có thì nêu cách thức khắc phục những thiếu sót đó.

Câu hỏi 2 (4 điểm): Với những hình vẽ kiểu dáng công nghiệp trên đây sau khi đã
khắc phục những thiếu sót (nếu có), Anh/Chị hãy viết Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp để
đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Chai” theo quy định hiện hành.

Câu hỏi 3 (1,5 điểm): Với đối tượng đăng ký là kiểu dáng công nghiệp nêu trên,
Anh/Chị hãy liệt kê và tính các khoản phí và lệ phí cần và đủ theo quy định hiện hành để
nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

H.1 (phối cảnh) H.2 (trước) H.3

H.4 H.5

H.6 H.7
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Câu hỏi 4 (2 điểm): Theo Thông báo kết quả thẩm định nội dung của một đơn đăng
ký kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp theo hai phương án nêu trong đơn được
kết luận là khác biệt đáng kể với nhau.

Với tư cách là người đại diện sở hữu công nghiệp trực tiếp xử lý đơn, Anh/Chị sẽ
thực hiện những gì trong lần phúc đáp đầu tiên để các phương án trong đơn nêu trên được
tiếp tục xử lý mà không gặp phải thiếu sót?
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ĐÁP ÁN VÀ BAREM
Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (01/2010)

MÔN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Câu1(2,5điểm): Bài làm thể hiện mỗi ý đúng theo từng gạch đầu dòng dưới đây
(hoặc tương đương) được 0,25 điểm.
Thiếu sót:

- H.6 không cùng tỷ lệ
- H.7 không cùng tỷ lệ
- H.4 không cùng chiều
- H.5 không cùng chiều
- H.6 không cùng chiều

Cách khắc phục thiếu sót:
- điều chỉnh H.6 cho cùng tỷ lệ
- điều chỉnh H.7 cho cùng tỷ lệ
- Xoay H.4 một góc 900 ngược chiều kim đồng hồ để cùng chiều

- Xoay H.5 một góc 900 theo chiều kim đồng hồ để cùng chiều

- Xoay H.6 một góc 900 theo chiều kim đồng hồ để cùng chiều

Câu 2 (4 điểm): Bài làm có đủ các phần của BMT với bố cục như quy định được 0,25
điểm, thể hiện các ý được bôi đậm theo từng gạch đầu dòng dưới đây (hoặc tương
đương) được 0,25 điểm.

BẢN MÔ TẢ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. Tên kiểu dáng công nghiệp: Chai

2. Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp: kiểu dáng công nghiệp đề cập đến chai
dùng để đựng chất lỏng.

3. Kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết: chưa biết đến kiểu dáng công nghiệp
tương tự.

4. Liệt kê bản vẽ:

- Hình 1 là hình phối cảnh kiểu dáng công nghiệp;

- Hình 2 là hình chiếu từ phía trước;

- Hình 3 là hình chiếu từ phía sau;

- Hình 4 là hình chiếu từ phía trái;

- Hình 5 là hình chiếu từ phía phải;
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- Hình 6 là hình chiếu từ phía trên;

- Hình 7 là hình chiếu từ phía dưới;

5. Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp:

- Về cơ bản chai có dạng hình tròn xoay, bao gồm nắp phun (nắp chai), vai chai
(hoặc nắp trên) và thân chai

- Tỷ lệ giữa đường kính mặt cắt ngang lớn nhất và chiều cao của chai là khoảng
1:3

- Nắp phun (nắp chai) có dạng gần như hình trụ gồm có 2 phần, phần trên với bề
mặt trơn có tiết diện ngang nhỏ hơn một chút so với phần dưới và được gắn với một vòi
phun, phần dưới có các gân dọc trên toàn bộ bề mặt ngoài, phần dưới này được chụp vào
miệng chai,

- Vai chai (hoặc nắp trên) có dạng hình trụ với mặt trên được thiết kế xuôi xuống
phía dưới, đoạn tiếp giáp giữa vai chai (hoặc nắp trên) và thân chai được làm thắt sâu
vào trong (tương tự như một nắp trên chụp vào cổ chai của thân chai), đoạn này có
dạng hình trụ tròn xoay (mặt cắt ngang hình tròn)

- Thân chai được thiết kế thắt nhỏ dần từ mép dưới của vai chai (hoặc nắp trên) về
phía đáy chai và ngay sau đó được mở rộng dần về phía đáy chai, tại điểm này thân chai có
mặt cắt ngang nhỏ nhất

- Thân chai có đường kính mặt cắt ngang hình tròn tăng dần về phía đáy chai
và lượn tròn để thu nhỏ lại ở điểm tiếp giáp với đáy chai, thân chai có mặt cắt ngang
lớn nhất tại điểm nằm phía trên đáy chai một chút (tại điểm bắt đầu thu nhỏ lại)

- Bề mặt thân chai trơn nhẵn

- Đáy chai phẳng

6. Phạm vi bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ tổng thể với các đặc điểm tạo dáng như
được thể hiện trên bộ ảnh chụp và được mô tả ở trên.

Câu3(1,5điểm): Bài làm thể hiện các ý được bôi đậm theo từng gạch đầu dòng dưới đây
(hoặc tương đương) được 0,25 điểm, nêu chính xác và đầy đủ các khoản phí, lệ phí cần
nộp được 0,25 điểm, nêu chính xác và đầy đủ các mức phí, lệ phí cần nộp được 0,25 điểm.

- Lệ phí nộp đơn cho 1 sản phẩm: 180.000đ
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- Lệ phí công bố đơn: 120.000đ

Lệ phí công bố các ảnh chụp từ thứ 2 trở đi 60.000đ x 6 hình = 360.000đ

- Phí tra cứu cho 1 sản phẩm: 120.000đ

- Phí thẩm định nội dung cho 1 sản phẩm: 300.000đ

Câu 4 (2 điểm): Bài làm thể hiện các ý được bôi đậm theo từng gạch đầu dòng dưới đây
(hoặc tương đương) được 0,25 điểm.

- Trường hợp kết luận trong Thông báo kết quả thẩm định nội dung là xác đáng, tính
thống nhất của đơn không đáp ứng quy định

- Tuyên bố loại bỏ một trong số 2 phương án ra khỏi đơn nêu trên để đơn được
tiếp tục xem xét

- Bổ sung Bản mô tả mới trong đó chỉ đề cập đến phương án còn lại (hoặc đã loại
bỏ phương án thứ 2)

- Nộp lệ phí sửa đổi tài liệu đơn cho đơn nêu trên

- Tách đơn đối với phương án thứ 2 (hoặc theo quy định tại điểm 17.2 Thông tư
số 01/2007/TT-BKHCN)

- Nộp đơn tách cho phương án thứ 2, trong đó chỉ ra đơn gốc để cho đơn tách được
hưởng ngày nộp đơn của đơn gốc

- Nếu thấy kết luận trong Thông báo kết quả thẩm định nội dung là không xác đáng,
cần nộp tài liệu phản bác kết luận của Cục SHTT đối với đơn nêu trên

- Thực hiện những việc nêu trên trước khi kết thúc thời hạn nêu trong Thông báo
kết quả thẩm định nội dung hoặc thời hạn mới sau khi có yêu cầu gia hạn nộp muộn tài liệu


